	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 338/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 14 tháng 6 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND
 tỉnh thông qua giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 1)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI MỐT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024, Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 796/BC-KTNS ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh, gồm:
1. Hủy bỏ đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án nhà nước thu hồi đất đối với 266 dự án thuộc trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng không thu hồi đất (có Biểu số 01 kèm theo). 

 2. Hủy bỏ đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 66 dự án thuộc trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng không sử dụng đất trồng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (có Biểu số 02 kèm theo). 

3. Hủy bỏ 01 dự án không thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thực hiện đầu tư xây dựng dự án (có Biểu số 03 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi mốt thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	  

	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT
ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 338/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên dự án
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất
	Diện tích ghi trong NQ HĐND tỉnh (ha)

	
	
	
	Tổng               diện tích
	Đất              trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Đất khác còn lại

	1
	Xây dựng công trình nâng cấp đường giao thông từ bản Nà Cẩu - Phèn B xã Mường Bám (Hướng đi bản Phèn B)
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	2
	Xây dựng công trình cầu treo bản Hua Ngáy xã Pá Lông
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3900,00
	
	
	
	3900,00


	3
	Cầu treo qua suối Nậm Bám, bản Nà Hát A, xã Mường Bám
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	5000,00
	
	
	
	5000,00

	4
	Xây dựng chợ trung tâm cụm xã Noong Lay
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	4000,00
	4000,00
	
	
	

	5
	Xây dựng đường vào bản Thôm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1200,00
	1200,00
	
	
	

	6
	Đất ở khu dân cư bản Bó Tàu, Ta Ngần, bản Pán xã Chiềng Ly
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	6039,00
	3612,00
	
	
	2427,00

	7
	Đất ở khu dân cư mới bản Nà Càng
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	19036,00
	19036,00
	
	
	

	8
	Đất ở khu dân cư trung tâm cụm xã Thôm Mòn
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2000,00
	2000,00
	
	
	

	9
	Nhà văn hóa bản Pha Ngà, xã Chiềng Pha
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	100,00
	100,00
	
	
	

	10
	Công trình Trung tâm dạy nghề huyện Thuận Châu
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	200,00
	
	
	
	200,00

	11
	Công trình Nhà văn hóa bản Ngà (trình bổ sung so với Công văn số 701/TTg-KTN ngày 16/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ)
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	1000,00
	1000,00
	
	
	

	12
	Xây dựng Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Ngàm
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	13
	Xây dựng Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bản Lầm
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	14
	Xây dựng Trạm Khuyến nông TT xã Chiềng Ngàm
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	15
	Công trình Nhà văn hóa khu TĐC xã Chiềng Ngàm
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	16
	Công trình Nhà văn hóa bản Mùa
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	200,00
	
	
	
	200,00

	17
	Công trình Nhà văn hóa bản Lăng Nọi
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	200,00
	
	
	
	200,00

	18
	Công trình Nhà văn hóa Nà Cà
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	300,00
	
	
	
	300,00

	19
	Nhà văn hóa bản Nà Khoang
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	1200,00
	1200,00
	
	
	0,00

	20
	Nâng cấp trạm Y tế xã và các điểm TĐC xã Chiềng Ngàm
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	21
	Đường GTNT bản Hang - bản Pợ
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	1200,00
	
	
	
	1200,00

	22
	Cấp điện SH cho bản Hiên (bản sở tại bị ảnh hưởng)
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	400,00
	
	
	
	400,00

	23
	Cấp điện SH cho bản Phai Khon (bản sở tại bị ảnh hưởng)
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	300,00
	
	
	
	300,00

	24
	Cấp điện SH cho bản Lót Măn (bản sở tại bị ảnh hưởng)
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	25
	Cấp điện SH cho bản Khâu Lay (bản sở tại bị ảnh hưởng)
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	800,00
	
	
	
	800,00

	26
	Khu đất ở đấu giá chợ trung tâm xã Noong Lay
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	600,00
	
	
	
	600,00

	27
	Khu đất ở đấu giá Trạm thuế xã Noong Lay
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	100,00
	
	
	
	100,00

	28
	Khu đất ở đấu giá chợ trung tâm xã Phổng Lái
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	2100,00
	
	
	
	2100,00

	29
	Nhà văn hóa bản Nà Khoang, xã Chiềng Pấc
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	200,00
	
	
	
	200,00

	30
	Đường giao thông bản Chà Lạy A
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	15000,00
	
	
	
	15000,00

	31
	Nhà văn hóa bản Nà Liềm
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	250,00
	
	
	
	250,00

	32
	Nhà văn hóa bản Pá Sang
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	250,00
	
	
	
	250,00

	33
	Nhà văn hóa bản Lọng Cu
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	250,00
	
	
	
	250,00

	34
	Nhà văn hóa bản Đon
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	250,00
	
	
	
	250,00

	35
	Nhà văn hóa bản Huổi Tát
	125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	250,00
	
	
	
	250,00

	36
	Nhà văn hóa bản Nà Lọ
	 125/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	250,00
	
	
	
	250,00

	37
	Trạm y tế xã Bon Phặng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	750,00
	
	
	
	750,00

	38
	Cầu qua suối bản Pom Khoảng A, B và trường THCS Chiềng Bôm
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	3000,00
	
	
	
	3000,00

	39
	Cầu qua suối bản Nà Lét, Nà Trạng và trường THCS Chiềng Bôm
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	3000,00
	
	
	
	3000,00

	40
	Cầu tràn qua suối Huổi Lai bản Mảy
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	41
	Cầu tràn đi NVH bản Lảy và cầu tràn đi trường học bản Lảy, xã Bon Phặng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	12000,00
	
	
	
	12000,00

	42
	Cầu qua suối tuyến đường nội bản Co Trạng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	43
	Cầu Tà Lọng, xã Chiềng Pấc
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	44
	Cầu qua suối bản Mé
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	45
	Cầu treo qua suối Nậm Bám
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	46
	Cầu bê tông bản Cang Kéo
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	47
	Thủy lợi Phai Boi 2 (khắc phục hậu quả mưa lũ)
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	16000,00
	16000,00
	
	
	0,00

	48
	Thủy lợi Co Trạng (khắc phục hậu quả mưa lũ)
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	13500,00
	13500,00
	
	
	0,00

	49
	Cầu vào trường THCS Bon Phặng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	50
	Đường vào trụ sở UBND xã Tông Cọ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	3500,00
	
	
	
	3500,00

	51
	Đường giao thông bản Chà Lạy A
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	10000,00
	
	
	
	10000,00

	52
	Thủy lợi Nà Noong, bản Lập
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	53
	Thủy lợi phai Nốm (sửa chữa, cải tạo)
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	54
	Thủy lợi phai Có (sửa chữa, cải tạo)
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	55
	Thủy lợi phai Nà Man (sửa chữa, cải tạo)
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	56
	Thủy lợi Lót Măn, xã Bó Mười
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	57
	Thủy lợi bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	58
	Thủy lợi bản Biên (sửa chữa, cải tạo)
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	59
	Thủy lợi bản Phúc (sửa chữa, cải tạo)
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	60
	Thủy lợi bản Nà Cẩu - Nà Hát
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	61
	Thủy lợi Phai Dòi
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	750,00
	
	
	
	750,00

	62
	Thủy lợi bản Mùa, xã Chiềng Ngàm
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	750,00
	
	
	
	750,00

	63
	Thủy lợi Lọng Phặng, xã Muổi Nọi
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	700,00
	
	
	
	700,00

	64
	Thủy lợi phai Hang, xã Mường Khiêng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	700,00
	
	
	
	700,00

	65
	Kênh mương nội đồng bản Hình, Có B, Phé ABC, Thúm
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	750,00
	
	
	
	750,00

	66
	Điện SH bản Hua Ngáy, xã Pá Lông
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	67
	Điện sinh hoạt bản Bôm Kham
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	68
	Nâng cấp điện SH bản Dẹ A
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	69
	Nhà văn hóa xã Chiềng Pha
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	70
	Nhà văn hóa xã Tông Cọ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	300,00
	
	
	
	300,00

	71
	Nhà văn hóa xã Thôm Mòn
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	300,00
	
	
	
	300,00

	72
	Nhà văn hóa xã Phổng Lăng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	73
	Nhà văn hóa bản Đông Hưng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	74
	Nhà văn hóa bản Nong Ten
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	75
	Nhà văn hóa bản Nưa
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	76
	Nhà văn hóa bản Mùa
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	77
	Nhà văn hóa bản Hướn Kho
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	78
	Nhà văn hóa xã Chiềng Ly
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	79
	Nhà văn hóa bản Hiên
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	80
	Nhà văn hóa bản Nà Liềm
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	81
	Nhà văn hóa bản Pá Sàng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	82
	Nhà văn hóa bản Lọng Cu
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	83
	Nhà văn hóa bản Đon
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	84
	Nhà văn hóa bản Huổi Tát
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	85
	Nhà văn hóa bản Nà Lọ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	450,00
	
	
	
	450,00

	86
	Lớp học Mầm non 4 phòng Liệp Tè
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	87
	Nhà lớp học 2 phòng trường Tiểu học Tông Lạnh 1
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	88
	Nhà lớp học 4 phòng Trường THCS Muổi Nọi
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	400,00
	
	
	
	400,00

	89
	Nhà lớp học 3 phòng học trường TH Bó Mười A
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500,00
	
	
	
	500,00

	90
	Nhà lớp học 2 phòng Trường Mầm non xã Mường Khiêng
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	750,00
	
	
	
	750,00

	91
	Trường phổ thông Dân tộc nội trú
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	12068,00
	
	
	
	12068,00

	92
	Trạm y tế xã Noong Lay
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	1400,00
	
	
	
	1400,00

	93
	Sửa chữa trạm y tế xã Chiềng Ngàm
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	94
	Nhà lớp học mầm non bản Tư Làng AB
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5000,00
	
	
	
	5000,00

	95
	Nhà lớp học 4 phòng trường mầm non Co Tòng (điểm trường Thẳm Sét)
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	6000,00
	
	
	
	6000,00

	96
	Nâng cấp đường giao thông nội bản Huổi Púa
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	97
	Cầu đi bản Nà Mắt
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	98
	Cầu tăng đi bản Huổi Kép 1
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	200,00
	
	
	
	200,00

	99
	Đường trục chính nội bản Huổi Giếng
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	4000,00
	
	
	
	4000,00

	100
	Công trình giao thông bản Bánh Ỏ - Pá Nó
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	7000,00
	
	
	
	7000,00

	101
	Cầu Nà Lanh - Huổi Lương
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	102
	Công trình cấp NSH bản Nghịu
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	103
	Nâng cấp NSH bản Nhộp
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	800,00
	
	
	
	800,00

	104
	Công trình NSH bản Nà Mắt
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	105
	Nâng cấp NSH bản Phèn B
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	300,00
	
	
	
	300,00

	106
	Điện sinh hoạt trung tâm xã Noong Lay
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	3000,00
	
	
	
	3000,00

	107
	Xây dựng Nhà trực hành điện xã Co Mạ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	108
	Điện sinh hoạt bản  Pá Uổi
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	109
	Nâng cấp hệ thống điện trong khuôn viên Trung tâm hành chính chính trị huyện
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	110
	Kênh mương nội đồng bản Hình, Cọ B, Phé ABC, Thúm, xã Tông Cọ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	100000,00
	15000,00
	5000,00
	
	80000,00

	111
	Nhà văn hóa bản Long Cạo
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	112
	Nhà văn hóa bản Co Phường
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	113
	Nhà văn hóa Mầu Xá
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	114
	Nhà văn hóa xã Noong Lay
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	115
	Nhà văn hóa bản Lào
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	116
	Nhà văn hóa bản Co Tòng
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	117
	Nhà văn hóa bản Pá Nọt
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	118
	Nhà văn hóa bản Tinh Lá
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00

	119
	Nhà văn hóa bản Xam Phỏng
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5000,00
	
	
	
	5000,00

	120
	Nhà văn hóa bản Tảư, xã Chiềng La
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	121
	Nhà văn hoá xã Long Hẹ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	122
	Trạm y tế xã Pá Lông
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	123
	Nâng cấp Mương Nà Nốc, bản Pom Quang, xã Púng Tra
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1200,00
	1200,00
	
	
	

	124
	Nhà văn hóa bản Lọng Chộc, xã Nậm Lầu
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	500,00
	
	
	

	125
	Nhà văn hóa Cụm Tra - Dồm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	600,00
	600,00
	
	
	

	126
	Sửa chữa phai bản Sẳng, xã Chiềng Ngàm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000,00
	1000,00
	
	
	1000,00

	127
	Trạm y tế xã Phổng Lập
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	3000,00
	
	
	
	3000,00

	128
	Trạm y tế xã Co Tòng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1200,00
	
	
	
	1200,00

	129
	Nhà văn hóa Tạng Phát
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	130
	Nhà văn hóa Tiểu khu 1
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	131
	Nhà văn hóa bản Mớ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	132
	Nhà văn hóa bản Noong Vai
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	133
	Nhà văn hoá bản Kẹ, xã Phổng Lập
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1200,00
	
	
	
	1200,00

	134
	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Phổng Lập
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	135
	Nâng cấp NSH bản Nà Hạt, xã Púng Tra
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	136
	Kè trường MN Nà Mắt
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	137
	Nhà văn hoá bản Lè B, xã Tông Cọ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	138
	Nâng cấp thủy lợi Huổi Táp, xã Tông Cọ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	139
	Tuyến đường kiểu mẫu huyện Thuận Châu
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	140
	Cầu treo bản táng AB xã Tông Lạnh
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	141
	Phòng chức năng trường MN Hoa Ban 2, xã Tông Lạnh
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	300,00
	
	
	
	300,00

	142
	Nhà văn hoá bản Phai Khon xã Bó Mười
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	200,00
	
	
	
	200,00

	143
	Đường bản Nà Hốc, xã Bó Mười
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	11000,00
	
	
	
	11000,00

	144
	Mương Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	145
	Thủy lợi Pú Bâu, xã Chiềng Ngàm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	146
	Điện sinh hoạt bản Pú Chứn, xã Long Hẹ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	6400,00
	
	400,00
	
	6000,00

	147
	Đường bản Nậm Búa, xã Long Hẹ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	5000,00
	
	
	
	5000,00

	148
	Trạm y tế xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	3000,00
	
	
	
	3000,00

	149
	Nước sinh hoạt bản Tát Ướt, Ban Xa, xã Liệp Tè
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	30000,00
	
	
	
	30000,00

	150
	Cầu bê tông bản Kiềng A, xã Mường É
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	151
	Nhà văn hóa bản Phạ, xã Mường É
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	152
	Cầu Bê tông Hong Cang bản Nà Lầu, xã Mường É
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	153
	Chợ xã É Tòng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2200,00
	
	
	
	2200,00

	154
	Cầu vào bản Huổi Lương - Nà Lanh, xã É Tòng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	155
	Điện sinh hoạt bản Lọng Lót, xã Chiềng La
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	5000,00
	
	
	
	5000,00

	156
	Kiên cố hóa kệnh đất Phai Sia bản Lái Lọng, xã Chiềng Bôm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	157
	Nâng cấp thuỷ lợi Phai Mỏ, bản Ten Ké, xã Chiềng Bôm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1200,00
	
	
	
	1200,00

	158
	Thủy lợi Nà Củ, bản Biên, xã Nậm Lầu
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	159
	Cầu tràn liên hợp bản Tăng, Huổi Kép, xã Nậm Lầu
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	10000,00
	
	
	
	10000,00

	160
	Cầu suối Ty bản Huổi Kép, đi bản Huổi xưa
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	7000,00
	
	
	
	7000,00

	161
	NLH điểm trường Pục Tứn trường MN Phong Lan Mường Khiêng 1
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	162
	Nhà lớp học trường mầm non xã Bản Lầm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	600,00
	
	
	
	600,00

	163
	Phòng học chức năng trường Tiểu học Bon Phặng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	250,00
	
	
	
	250,00

	164
	Nhà văn hóa bản Mé, xã Bon Phặng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	165
	Phòng học chức năng trường MN Nguyễn Trãi - Ninh Thuận xã Bon Phặng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	250,00
	
	
	
	250,00

	166
	Đường liên bản Dẹ, xã Tông Lạnh - Nà Tong, Chiềng Ly
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	4000,00
	
	
	
	4000,00

	167
	NLH 1 phòng trường mầm non điểm trường bản Hán, xã Chiềng Ly
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	200,00
	
	
	
	200,00

	168
	Đường quốc lộ 6 Lọng Mén
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	700,00
	
	
	
	700,00

	169
	Kênh Phai Lái, xã Chiềng Pấc
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1100,00
	600,00
	
	
	500,00

	170
	Đường bản Huổi Tát, xã Chiềng Pha
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	40000,00
	
	
	
	40000,00

	171
	Nhà văn hóa bản Tạng Phát, xã Chiềng Pha
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	172
	Cầu treo bản Huổi Dên, xã Co Mạ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	300,00
	
	
	
	300,00

	173
	Nhà lớp học mầm non điểm trường Xá Nhá AB, xã Co Mạ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	174
	Nhà công vụ trường mầm non Co Tòng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	300,00
	
	200,00

	175
	Cầu qua suối bản Há Khúa B, xã Co Tòng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	300,00
	
	
	
	300,00

	176
	Nhà lớp học mầm non bản Nậm Ún, xã Mường Bám
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	250,00
	
	
	
	250,00

	177
	Sửa chữa Nước sinh hoạt bản Nà La A, xã Mường Bám
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	8400,00
	
	
	
	8400,00

	178
	Sửa chữa nước sinh hoạt bản Nà Hát B, xã Mường Bám
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	3000,00
	
	
	
	3000,00

	179
	Nhà văn hóa bản Cống, xã Muổi Nọi
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	180
	Cầu qua suối đi 3 bản Hua Ngáy, Há Dụ, Hua Dấu
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	12000,00
	5000,00
	
	
	7000,00

	181
	NLH mầm non điểm trường Pá Ný, xã Pá Lông
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	300,00
	
	
	
	300,00

	182
	NLH mầm non điểm trường Hua Ngáy, xã Pá Lông
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	300,00
	
	
	
	300,00

	183
	Nhà bán trú học sinh trường THCS Pá Lông
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	184
	Nước sinh hoạt bản Bỉa, xã Phổng Lăng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	185
	Nhà lớp học trường MN Hoa đào, Phổng Lăng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,00
	
	
	
	500,00

	186
	Thủy lợi Nà Lọ, xã Phổng Lăng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	500,00
	
	
	500,00

	187
	Thủy lợi Noong Pồng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000,00
	500,00
	
	
	500,00

	188
	Điện SH bản Hát Lẹ
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	189
	Sửa chữa trạm y tế xã Bản Lầm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	100,00
	
	
	
	100,00

	190
	Đất ở khu dân cư bản Nà Hày, bản Lụa, bản Nà Cành, bản Hợp Thành
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	11000,00
	11000,00
	
	
	0,00

	191
	Nhà lớp học 2 phòng trường tiểu học Púng Tra
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	300,00
	
	
	
	300,00

	192
	Nhà hiệu bộ trường THCS Chu Văn An
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	500,00
	
	
	
	500,00

	193
	Rải nhựa đường Apphan phố Pha Luông, phố Hoong Áng, thị trấn Thuận Châu
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	18000,00
	
	
	
	18000,00

	194
	Trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Thuận Châu
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	6220,00
	
	
	
	6220,00

	195
	Sửa chữa Nhà làm việc C3, C4 trung tâm hành chính chính trị huyện
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,00
	
	
	
	200,00

	196
	Sửa chữa, nâng cấp trạm y tế thị trấn
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	220,00
	
	
	
	220,00

	197
	Phòng chức năng trường THCS Bình Thuận, xã Phổng Lái
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	198
	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi bản Hua Nà, Pằn Nà, xã Tông Lạnh
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3000,00
	2000,00
	
	
	1000,00

	199
	Kiên cố hóa kênh mương bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3000,00
	2000,00
	
	
	1000,00

	200
	Sửa chữa thủy lợi Huổi Khem, bản To Té xã Bản Lầm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5500,00
	4500,00
	
	
	1000,00

	201
	Đường liên bản Nà Tói, Nà Ne, Kéo Pháy, Co Kham, Nà Hón, xã Bon Phặng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	6400,00
	1400,00
	
	
	5000,00

	202
	Đường vào bản Huổi Dên, xã Co Mạ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2232,00
	1232,00
	
	
	1000,00

	203
	Kè trường mầm non Co Tòng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,00
	
	
	
	200,00

	204
	Thủy lợi Ít Cang, Chiềng Bôm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	10000,00
	9000,00
	
	
	1000,00

	205
	NLH 2 phòng trường TH Chiềng La
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,00
	
	
	
	200,00

	206
	Nhà lớp học trường Tiểu học Chiềng Pấc (điểm trung tâm)
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,00
	
	
	
	200,00

	207
	Nhà lớp học 4 phòng trường THCS Liệp Tè, xã Liệp Tè
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,00
	
	
	
	200,00

	208
	Đường giao thông bản Thán, bản Sàng, xã Muổi Nọi
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3031,00
	2056,00
	
	
	975,00

	209
	Nhà lớp học cụm trường TH Pha Khương, xã Mường Bám
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	150,00
	
	
	
	150,00

	210
	Sửa chữa nước sinh hoạt bản Hin Lẹp, xã Mường Khiêng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3056,00
	
	
	
	3056,00

	211
	Nước sinh hoạt bản Bon, xã Mường Khiêng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4968,00
	3968,00
	
	
	1000,00

	212
	Thủy lợi Nà Củ, bản Biên
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	6000,00
	5000,00
	
	
	1000,00

	213
	Kè trường mầm non, Tiểu học, THCS xã Noong Lay
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	713,00
	213,00
	
	
	500,00

	214
	NLH mầm non điểm trường Tinh Lá, xã Pá Lông
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	100,00
	
	
	
	100,00

	215
	Đường vào bản Hua Dấu, Há Dụ, Hua Ngáy
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2952,00
	1952,00
	
	
	1000,00

	216
	Cầu Lăng Nọi, xã Phổng Lăng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	800,00
	300,00
	
	
	500,00

	217
	Nhà lớp học 4 phòng điểm trường Ta Tú - Lọng Dốm, xã Phổng Lập
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	300,00
	
	
	
	300,00

	218
	Nhà lớp học, phòng học chức năng trường THCS Tông Cọ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,00
	
	
	
	200,00

	219
	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi bản Thẳm B, xã Tông Lạnh
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1460,00
	460,00
	
	
	1000,00

	220
	Đường vào bản Phé
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1367,00
	367,00
	
	
	1000,00

	221
	Nhà lớp học 4 phòng trường THCS Bản Lầm (điểm trường trung tâm)
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3000,00
	
	
	
	3000,00

	222
	Nước sinh hoạt bản Lầm A
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4500,00
	1500,00
	
	
	3000,00

	223
	Sửa chữa NSH trung tâm xã Co Mạ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2500,00
	1500,00
	
	
	1000,00

	224
	Nhà lớp học tiểu học Co Mạ 2
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	225
	Cầu từ bản Há Khúa A đi bản Há Khúa B
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3000,00
	1000,00
	
	
	2000,00

	226
	Khu vệ sinh trường tiểu học Co Tòng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	227
	Nhà văn hóa bản Tìa Tậu, xã Pá Lông
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5000,00
	
	
	
	5000,00

	228
	Nhà lớp học trường TH Long Hẹ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	229
	Trạm y tế xã Long Hẹ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,00
	
	
	
	200,00

	230
	Đường giao thông bản Nông Cốc A, xã Long Hẹ
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5000,00
	3000,00
	
	
	2000,00

	231
	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường THCS Mường Bám
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1600,00
	
	
	
	1600,00

	232
	Cầu bản Đông Củ - suối Nậm É, xã É Tòng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	7000,00
	6000,00
	
	
	1000,00

	233
	Điện sinh hoạt bản Lặp, xã Phổng Lập
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3500,00
	2500,00
	
	
	1000,00

	234
	Mương Huổi Thẳm - Pá Heo, bản Líu, xã Chiềng Bôm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5000,00
	4000,00
	
	
	1000,00

	235
	NLH 1 phòng trường MN Kim Đồng điểm trường Hua Ty
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	500,00
	
	
	
	500,00

	236
	NLH 2 phòng trường MN Kim Đồng xã Chiềng Bôm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	237
	Cầu qua suối bản Lái đi trường TH, MN, bản Pom Khoảng AB
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4000,00
	3000,00
	
	
	1000,00

	238
	Cầu bản Nong, xã Nậm Lầu
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2500,00
	1500,00
	
	
	1000,00

	239
	Cầu bản Nặm Lầu, xã Nậm Lầu
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2500,00
	1500,00
	
	
	1000,00

	240
	Mương Nà Ban, bản Púng, xã Púng Tra
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2500,00
	1500,00
	
	
	1000,00

	241
	Cầu bản Púng, xã Púng Tra
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4000,00
	3000,00
	
	
	1000,00

	242
	Nâng cấp NSH Ta Bông, bản Co Mặn, xã Púng Tra
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1500,00
	
	
	
	1500,00

	243
	Cầu từ bản Nà Há - bản Tum, xã Mường É
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4000,00
	
	
	
	4000,00

	244
	Cầu qua suối bản Tốc Tở, Tốc Nưa
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4000,00
	3000,00
	
	
	1000,00

	245
	Thủy lợi phai Cóng, bản Nà Lầu
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4000,00
	3000,00
	
	
	1000,00

	246
	Nhà bán trú trường tiểu học xã Chiềng La
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	247
	Sửa chữa Trụ sở cũ thành Nhà văn hóa xã Chiềng La
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	248
	Kênh bản Cát, xã Chiềng La
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3000,00
	2000,00
	
	
	1000,00

	249
	Cầu tràn liên hợp bản Quây, xã Chiềng Ngàm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5900,00
	3900,00
	
	
	2000,00

	250
	Kênh thủy lợi bản Chao, xã Chiềng Ngàm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2000,00
	1000,00
	
	
	1000,00

	251
	Phòng học chức năng trường TH Chiềng Pha
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	700,00
	
	
	
	700,00

	252
	Mương thoát nước bản Dửn, xã Phổng Lăng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5500,00
	4500,00
	
	
	1000,00

	253
	Nhà văn hóa bản Đông, xã Chiềng Ly
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	700,00
	
	
	
	700,00

	254
	Nhà lớp học trường TH Thôm Mòn
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	255
	Hệ thống thông tin xã Thôm Mòn
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2000,00
	
	
	
	2000,00

	256
	Sửa chữa thủy lợi bản Mảy, xã Chiềng Pấc
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2000,00
	500,00
	
	
	1500,00

	257
	Nâng cấp trạm y tế xã Muổi Nọi
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1000,00
	
	
	
	1000,00

	258
	Nước sinh hoạt bản Sản, xã Bó Mười
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2500,00
	1500,00
	
	
	1000,00

	259
	Cầu qua suối Nậm Khiêng đi vào bản Nhốc
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4000,00
	3000,00
	
	
	1000,00

	260
	Trạm y tế xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	720,00
	
	
	
	720,00

	261
	Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích lịch sử Mái đá bản Mòn, xã Thôm Mòn
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1300,00
	
	
	
	1300,00

	262
	Nhà lớp học điểm trường mầm non Ta Tú - Lọng Dốm (nay là bản Ta Tú)
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	800,00
	800,00
	
	
	0,00

	263
	Thủy lợi Lả Ta, bản Nà Khoang
	 158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	3360,00
	3360,00
	
	
	0,00

	264
	Thủy lợi bản Nà Ban
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	6800,00
	6800,00
	
	
	0,00

	265
	Thủy lợi Tát Ẻo, bản Mầu Thái, xã Phổng Lập
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	2054,00
	1000,00
	
	
	1054,00

	266
	Bến nước phòng cháy chữa cháy
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	180,00
	
	
	
	180,00


Biểu số 02

DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC
 HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 338/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên dự án
	Nghị quyết HĐND tỉnh cho phép CMĐSD đất
	Diện tích ghi trong NQ HĐND tỉnh (ha)

	
	
	
	Tổng   diện tích
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Đất khác còn lại

	1
	Cửa hàng xăng dầu Thuận Quỳnh
	76/NQ-HĐND ngày 16/7/2014
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	

	2
	Xây dựng chợ trung tâm cụm xã Noong Lay
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	4.000,0
	4.000,0
	
	
	

	3
	Xây dựng đường vào bản Thôm
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.200,0
	1.200,0
	
	
	

	4
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu bản Thẳm Phé
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	78.300,0
	
	78.300,0
	
	

	5
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu (bản Phiêng Mạt Long Hẹ)
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	140.000,0
	
	140.000,0
	
	

	6
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	27.000,0
	
	27.000,0
	
	

	7
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	40.000,0
	
	40.000,0
	
	

	8
	Dự án cấp Giấy chứng nhận lần đầu
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	88.900,0
	
	88.900,0
	
	

	9
	Công trình Nhà văn hóa bản Ngà (trình bổ sung so với  Công văn số 701/TTg-KTN ngày 16/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ)
	126/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	

	10
	Nhà văn hóa bản Nà Khoang
	126/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	1.200,0
	1.200,0
	
	
	

	11
	Trận địa súng máy phòng không 12,7 mm huyện Thuận Châu
	126/NQ-HĐND ngày 8/7/2015
	30.000,0
	
	30.000,0
	
	

	12
	Thủy lợi Phai Boi 2
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	16.000,0
	16.000,0
	
	
	

	13
	Thủy lợi Co Trạng
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	13.500,0
	13.500,0
	
	
	

	14
	Cửa hàng xăng dầu xã Co Mạ
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2.500,0
	
	
	2.500,0
	

	15
	Nâng cấp Mương Nà Nốc, bản Pom Quang, xã Púng Tra
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1.200,0
	1.200,0
	
	
	

	16
	Nhà văn hóa bản Lọng Chộc, xã Nậm Lầu
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,0
	500,0
	
	
	

	17
	Nhà văn hóa Cụm Tra - Dồm
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	600,0
	600,0
	
	
	

	18
	Sửa chữa phai bản Sẳng, xã Chiềng Ngàm
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	

	19
	Kênh Phai Lái, xã Chiềng Pấc
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	600,0
	600,0
	
	
	

	20
	Cầu qua suối đi 3 bản Hua Ngáy, Há Dụ, Hua Dấu
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	5.000,0
	5.000,0
	
	
	

	21
	Nhà công vụ trường mầm non Co Tòng
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	300,0
	
	300,0
	
	

	22
	Điện sinh hoạt bản Pú Chứn, xã Long Hẹ
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	400,0
	
	400,0
	
	

	23
	Thủy lợi Nà Lọ, xã Phổng Lăng
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,0
	500,0
	
	
	

	24
	Thủy lợi Noong Pồng
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	500,0
	500,0
	
	
	

	25
	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi bản Hua Nà, Pằn Nà, xã Tông Lạnh
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2.000,0
	2.000,0
	
	
	

	26
	Kiên cố hóa kênh mương bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2.000,0
	2.000,0
	
	
	

	27
	Sửa chữa thủy lợi Huổi Khem, bản To Té xã Bản Lầm
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4.500,0
	4.500,0
	
	
	

	28
	Đường liên bản Nà Tói, Nà Ne, Kéo Pháy, Co Kham, Nà Hón, xã Bon Phặng
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.400,0
	1.400,0
	
	
	

	29
	Đường vào bản Huổi Dên, xã Co Mạ
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.232,0
	1.232,0
	
	
	

	30
	Thủy lợi Ít Cang, Chiềng Bôm
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	9.000,0
	9.000,0
	
	
	

	31
	Đường giao thông bản Thán, bản Sàng, xã Muổi Nọi
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.031,0
	1.031,0
	
	
	

	32
	Sửa chữa nước sinh hoạt bản Hin Lẹp, xã Mường Khiêng
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2.056,0
	2.056,0
	
	
	

	33
	Nước sinh hoạt bản Bon, xã Mường Khiêng
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.968,0
	3.968,0
	
	
	

	34
	Thủy lợi Nà Củ, bản Biên
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5.000,0
	5.000,0
	
	
	

	35
	Kè trường mầm non, Tiểu học, THCS xã Noong Lay
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	213,0
	213,0
	
	
	

	36
	Đường vào bản Hua Dấu, Há Dụ, Hua Ngáy
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.952,0
	1.952,0
	
	
	

	37
	Cầu Lăng Nọi, xã Phổng Lăng
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	300,0
	300,0
	
	
	

	38
	Nhà lớp học, phòng học chức năng trường THCS Tông Cọ
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,0
	
	
	
	200,0

	39
	Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi bản Thẳm B, xã Tông Lạnh
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	460,0
	460,0
	
	
	

	40
	Đường vào bản Phé
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	367,0
	367,0
	
	
	

	41
	Nước sinh hoạt bản Lầm A
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.500,0
	1.500,0
	
	
	

	42
	Sửa chữa NSH trung tâm xã Co Mạ
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.500,0
	1.500,0
	
	
	

	43
	Cầu từ bản Há Khúa A đi bản Há Khúa B
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	

	44
	Đường giao thông bản Nông Cốc A, xã Long Hẹ
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	

	45
	Cầu bản Đông Củ - suối Nậm É, xã É Tòng
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	6.000,0
	6.000,0
	
	
	

	46
	Điện sinh hoạt bản Lặp, xã Phổng Lập
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2.500,0
	2.500,0
	
	
	

	47
	Mương Huổi Thẳm - Pá Heo, bản Líu, xã Chiềng Bôm
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4.000,0
	4.000,0
	
	
	

	48
	Cầu qua suối bản Lái đi trường TH, MN, bản Pom Khoảng AB
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	

	49
	Cầu bản Nong, xã Nậm Lầu
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.500,0
	1.500,0
	
	
	

	50
	Cầu bản Nặm Lầu, xã Nậm Lầu
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.500,0
	1.500,0
	
	
	

	51
	Mương Nà Ban, bản Púng, xã Púng Tra
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.500,0
	1.500,0
	
	
	

	52
	Cầu bản Púng, xã Púng Tra
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	

	53
	Cầu từ bản Nà Há - bản Tum, xã Mường É
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	

	54
	Cầu qua suối bản Tốc Tở, Tốc Nưa
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	

	55
	Thủy lợi phai Cóng, bản Nà Lầu
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	

	56
	Kênh bản Cát, xã Chiềng La
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2.000,0
	2.000,0
	
	
	

	57
	Cầu tràn liên hợp bản Quây, xã Chiềng Ngàm
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.900,0
	3.900,0
	
	
	

	58
	Kênh thủy lợi bản Chao, xã Chiềng Ngàm
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	

	59
	Mương thoát nước bản Dửn, xã Phổng Lăng
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4.500,0
	4.500,0
	
	
	

	60
	Sửa chữa thủy lợi bản Mảy, xã Chiềng Pấc
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	500,0
	500,0
	
	
	

	61
	Nước sinh hoạt bản Sản, xã Bó Mười
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.500,0
	1.500,0
	
	
	

	62
	Cầu qua suối Nậm Khiêng đi vào bản Nhốc
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	

	63
	Nhà lớp học điểm trường mầm non Ta Tú - Lọng Dốm (nay là bản Ta Tú)
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	800,0
	800,0
	
	
	

	64
	Thủy lợi Lả Ta, bản Nà Khoang
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	3.360,0
	3.360,0
	
	
	

	65
	Thủy lợi bản Nà Ban
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	6.800,0
	6.800,0
	
	
	

	66
	Thủy lợi Tát Ẻo, bản Mầu Thái, xã Phổng Lập
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	


Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN HỦY BỎ KHÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 

(Kèm theo Nghị quyết số 338/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 của HĐND tỉnh)

	 STT
TT
	Tên huyện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	Diện tích, loại đất đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)

	
	
	Thông qua danh mục dự án thu            hồi đất
	Thông qua cho phép chuyển MĐSD đất
	Tổng diện tích thu hồi
	Tổng diện tích                CMĐSD đất
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Đất  trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Còn lại đất khác

	1
	Dự án: Cấp điện nông thôn cho các xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
	  110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	  109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	72.500
	42.500
	4.000
	38.500
	
	30.000


